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Hành vi giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần 
của sinh viên: Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng 
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Tóm tắt: Ô nhiễm do rác thải nhựa đang là vấn đề môi trường nghiêm trọng ở nhiều quốc 
gia, trong đó có Việt Nam. Lượng rác thải nhựa ngày càng tăng, trong khi việc phân loại, 
xử lý và tái chế còn hạn chế, gây tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. 
Vì vậy, việc giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần là yêu cầu cấp thiết. Dựa trên lý 
thuyết hành vi có kế hoạch và lý thuyết kích hoạt chuẩn mực, nghiên cứu khảo sát 150 sinh 
viên thuộc Khoa Xã hội học và Công tác xã hội và Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhằm tìm hiểu hành vi chủ động giảm sử 
dụng nhựa dùng một lần và các yếu tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy sinh viên có ý thức 
giảm nhựa nhưng mức độ chưa cao; phổ biến nhất là mang theo bình nước cá nhân. Chuẩn 
mực đạo đức – xã hội và các điều kiện tình huống ảnh hưởng đáng kể đến hành vi. Trên cơ 
sở đó, nghiên cứu đề xuất xây dựng cộng đồng giảm nhựa trong sinh viên, tăng cường kết 
nối với nhóm bạn bè, thúc đẩy nội tâm hóa các chuẩn mực xã hội và giảm các rào cản 
nhằm khuyến khích hành vi xanh, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. 
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1. Mở đầu 

∗Rác thải nhựa là một trong những vấn 
đề đặt ra trong hoạt động quản lý chất thải 
rắn tại các khu đô thị hiện nay. Tác động của 
tăng trưởng kinh tế và tốc độ đô thị hoá diễn 
ra nhanh cũng như sự thay đổi trong lối sống 
và hành vi tiêu dùng của người dân đã gia 
tăng tình trạng ô nhiễm nhựa, khoảng 1,8 
triệu tấn/năm (năm 2014) lên đến 2 triệu 
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tấn/năm (năm 2016) và 3,27 triệu tấn/năm 
(năm 2022) (Mạnh Hùng 2022). Báo cáo 
của World Bank (2022: 30) cho thấy các 
chất thải nhựa ở Việt Nam phổ biến là sản 
phẩm nhựa dùng một lần, như túi nhựa, hộp 
đựng thực phẩm bằng xốp, ống hút, bao bì, 
thường gây ra phần lớn tình trạng ô nhiễm 
nhựa ở Việt Nam.  

Để cải thiện được các vấn đề về ô nhiễm 
nhựa ở Việt Nam, chính quyền các cấp đã 
ban hành nhiều văn bản, chính sách quản lý 
chất thải nhựa. Luật Bảo vệ môi trường mới 
sửa đổi gần đây nhất vào năm 2020 đã quy 
định rõ ràng tại điều 73 - Giảm thiểu, tái sử 
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dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, phòng 
chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương 
(Quốc hội 2020). Ở cấp địa phương, như Hà 
Nội, Nghị quyết 22/2025/NQ-HĐND cũng 
quy định biện pháp giảm phát thải nhựa trên 
địa bàn thành phố, trong đó bắt đầu từ ngày 
01/01/2026 cấm các chợ, cửa hàng tiện lợi 
cung cấp miễn phí túi ni-lông khó phân huỷ, 
cấm khách sạn, khu du lịch không lưu hành 
và sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một 
lần (Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội 
2025). Nếu theo cách tiếp cận này, các quy 
định, chính sách trước tiên hướng tới các cá 
nhân, hộ kinh doanh, sản xuất, dịch vụ và 
sinh hoạt. Tuy vậy, đối với cộng đồng dân 
cư, mặc dù chưa có lộ trình quy định cụ thể; 
song trong một số văn bản pháp luật, nhà 
nước cũng khuyến khích người dân thực 
hiện phân loại chất thải tại nguồn, và giảm 
thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.  

Trong tình hình hiện nay, bên cạnh biến 
đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường từ chất thải 
nhựa là vấn đề quan tâm của các nhà nghiên 
cứu. Các nghiên cứu trước đó về chủ đề 
quản lý chất thải nhựa tập trung vào nhiều 
chiều cạnh khác nhau. 

Trước hết, các nghiên cứu tập trung vào 
việc nhận diện các hành vi giảm thiểu sử 
dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. như các 
hành vi: sử dụng hộp cơm cá nhân khi đi 
mua thức ăn mang về, sử dụng nhựa phân 
huỷ sinh học bioplastic dù giá thành cao hơn 
(Sedtha và cộng sự 2022), sử dụng bình 
nước cá nhân bằng thuỷ tinh, inox; hoặc 
bình giữ nhiệt khi mua cà phê, đồ uống 
(Minichiello và cộng sự 2023). Ngoài ra, 
nghiên cứu của Boca và Saraçli (2023) đã 
chỉ ra rằng sinh viên có thể thay đổi các 
hành vi của mình, như mua sản phẩm có bao 
bì nhựa, chuẩn bị túi đi mua sắm, tái sử 
dụng túi nhựa, mang theo hộp đựng thức ăn 
cá nhân và ăn tại chỗ nhằm giảm sử dụng 
bao bì nhựa dùng một lần. Các tác giả cũng 
chỉ ra rằng sinh viên có thể thực hiện phân 
loại  chất thải nhựa vào đúng các thùng theo 

quy định, làm sạch môi trường, thu gom 
chất thải nhựa ở khu vực công cộng, hoặc 
báo cáo các trường hợp đốt nhựa gây ô 
nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, một số 
nghiên cứu tập trung vào các hành vi từ chối 
sử dụng túi nhựa khi mua sắm, tránh mua 
nước đóng chai, tránh mua trái cây và rau củ 
đóng gói sẵn, từ chối sử dụng ống hút đi 
kèm với cà phê, lựa chọn vật liệu thân thiện 
với môi trường (Oludoye và cộng sự 2024). 
Hoặc thực hiện tái sử dụng và chuyển sang 
sử dụng các sản phẩm thay thế sản phẩm 
nhựa dùng một lần bằng các vật dụng có thể 
sử dụng nhiều lần, như hành vi sử dụng túi 
vải, túi lưới, túi giấy khi đi mua sắm thay vì 
dùng túi ni-lông (Zahid và cộng sự 2025). 
Một số hành vi khác được các nhà nghiên 
cứu chỉ ra, bao gồm xử lý bỏ rác vào thùng 
đúng quy định, kể cả việc phải tự mang rác 
nhựa bên mình cho đến khi tìm thấy nơi bỏ 
rác phù hợp (Islam và cộng sự 2025). Tuy 
nhiên, ở chiều ngược lại, một số nghiên cứu 
cho thấy hành vi tiết giảm trên thực tế vẫn 
còn nhiều hạn chế. Nguyễn Thị Thu Hiền và 
cộng sự (2024) dù chỉ ra rằng sinh viên có 
mang bình nước tái sử dụng hay dùng túi vải 
khi mua sắm, nhưng tỷ lệ chủ động phân 
loại rác nhựa sau sử dụng còn thấp. Tương 
tự, Mai Hải Đăng (2026) cho thấy sinh viên 
đô thị có nhận thức khá tốt về vấn đề ô 
nhiễm nhựa và vi nhựa; tuy nhiên, hành vi 
tiết giảm trên thực tế vẫn vấp phải các rào 
cản cá nhân và bối cảnh môi trường khiến 
một bộ phận sinh viên chưa thể thực hiện 
triệt để lối sống xanh. 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng tập 
trung phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hành 
vi giảm thiểu nhựa vận dụng lý thuyết hành 
vi có kế hoạch của Ajzen (1991) hoặc lý 
thuyết kích hoạt chuẩn mực của Schwartz 
(1977). Các yếu tố trong khung phân tích 
của Ajzen được nêu ra, như là thái độ, chuẩn 
mực chủ quan và kiểm soát hành vi được 
thừa nhận. Về yếu tố thái độ, trong khi Van 
và cộng sự (2021) trong một nghiên cứu tại 
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Malaysia hay Nguyễn Thị Thu Hồng (2024) 
trong một nghiên cứu ở Việt Nam cho rằng 
thái độ là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất, thúc 
đẩy người dân chuyển từ nhận thức sang 
hành động, thực hiện các hành vi thân thiện 
với môi trường, từ bỏ sản phẩm nhựa dùng 
một lần thì Phan Thị Thanh Thủy và cộng sự 
(2025) cho rằng thái độ đối với hành vi giảm 
thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần 
dù có tích cực hay không thì cũng không 
ảnh hưởng đến hành vi của sinh viên như là 
các yếu tố quy định, chế tài. Bên cạnh thái 
độ, yếu tố chuẩn mực chủ quan được phát 
hiện có mối quan hệ ảnh hưởng đến hành vi 
của người tiêu dùng trẻ trong nghiên cứu 
của Sun và He (2023), đặc biệt dưới sự ảnh 
hưởng của nhóm đồng đẳng, áp lực đồng 
trang lứa đã thúc đẩy người trẻ thực hiện lối 
sống không nhựa. Yếu tố nhận thức kiểm 
soát hành vi được nhóm nghiên cứu 
Oludoye và Supakata (2024) đánh giá cao 
trong mối quan hệ ảnh hưởng đến hành vi 
của người tiêu dùng trẻ, từ lúc mới bắt đầu ý 
định đến khi thực hiện thành thói quen thực 
hiện các hành vi xanh.  

Ngoài ra, một số yếu tố khác được đề cập 
đến như quy định, chính sách, chuẩn mực 
đạo đức và chị phí sản phẩm thay thế. Đặng 
Hồ Phương Thảo và cộng sự (2022) chỉ ra 
rằng chi phí là một yêu tố rào cản, ở đó, sự 
chênh lệch giá giữa ống hút tự nhiên và ống 
hút nhựa là nguyên nhân chính khiến sinh 
viên có ngân sách sinh hoạt hạn chế ít có ý 
định chuyển sang tiêu dùng xanh. Một số 
nghiên cứu khác chỉ ra sự ảnh hưởng của 
chuẩn mực đạo đức đến hành vi của cá nhân. 
Khi cá nhân cảm thấy có nghĩa vụ đạo đức 
cần thực hiện hành động, họ sẽ thực hiện 
hành vi giảm thiểu nhựa một lần một cách tự 
nguyện, mà không cần bất cứ sự giám sát 
hoặc sự cưỡng chế nào (Esfandiar và cộng 
sự 2020; Shin và cộng sự 2024). Bên cạnh 
đó, quy định, chính sách cũng có ý nghĩa 
trong lý giải hành vi giảm thiểu/ tránh sử 
dụng sản phẩm nhựa dùng một lần của 

người tiêu dùng, như nghiên cứu của Gu và 
cộng sự (2023) đã chỉ ra rằng các biện pháp 
can thiệp chính sách, như là phí sử dụng 
nhựa, cấm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 
một lần… đóng vai trò quan trọng trong việc 
giảm thiểu rác thải sản phẩm nhựa dùng một 
lần bằng cách định hình thái độ, nhận thức 
kiểm soát hành vi, ý định tránh sử dụng 
nhựa và mối quan tâm môi trường của công 
chúng; đồng thời thúc đẩy các hành vi thân 
thiện với môi trường nhằm đạt được mục 
tiêu phát triển bền vững về môi trường. 

Có thể thấy rằng, các nghiên cứu nói trên 
đã cung cấp một bức tranh tổng quát về 
hành vi giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một 
lần của sinh viên, người tiêu dùng trẻ và các 
yếu tố ảnh hưởng đến hành vi. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu này tập trung nhiều hơn vào 
ý định hành vi thực hiện, mà chưa quan tâm 
đến các hành vi thực tế giảm thiểu sử dụng 
sản phẩm nhựa dùng một lần. Bên cạnh đó 
gắn với bối cảnh thực tiễn hiện nay ở Việt 
Nam, các hành vi sử dụng sản phẩm nhựa 
dùng một lần vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm 
do sự bận rộn và lối sống ưu tiên tính tiện 
lợi, nhanh gọn và giá thành sản phẩm rẻ, đặc 
biệt ở các khu vực trường học, canteen 
trường và các khu vực xung quanh trường 
học. Do vậy, việc tìm hiểu yếu tố thúc đẩy, 
rào cản để khuyến khích hơn nữa hành vi 
giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng 
một lần là cần thiết. Hơn thế nữa, với các 
đặc điểm của người trẻ có tri thức cao, tiếp 
cận thông tin nhanh chóng, khả năng thay 
đổi hành vi và thích ứng cao; nghiên cứu 
khám phá với nhóm sinh viên sẽ giúp phát 
huy vai trò tiên phong của thanh niên, sinh 
viên trong việc hưởng ứng giảm thiểu sử 
dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, từ đó lan 
toả rộng hơn sang các nhóm xã hội khác. Đó 
là cơ sở để chúng tôi thực hiện nghiên cứu 
về hành vi giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng 
một lần trong nhóm sinh viên, dựa trên sự 
mở rộng của lý thuyết hành vi có kế hoạch.  
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Bài viết này dựa trên dữ liệu khảo sát của 
một nghiên cứu khám phá, tập trung làm rõ 
hai nhiệm vụ sau: i/ Tìm hiểu việc thực hiện 
hành vi giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa 
dùng một lần của sinh viên Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn; ii/ Nhận diện 
các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi giảm thiểu 
sử dụng nhựa của sinh viên.  

2. Cơ sở lý thuyết 

Nghiên cứu này vận dụng lý thuyết hành 
vi có kế hoạch và lý thuyết kích hoạt chuẩn 
mực để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến 
hành vi giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một 
lần của sinh viên. Theo lý thuyết hành vi có 
kế hoạch, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 
bao gồm: (i) Thái độ (Attitude): Nói tới mức 
độ mà một cá nhân có đồng tình hoặc không 
đồng tình đối với hành vi; (ii) Các chuẩn 

mực chủ quan (Subjective norms): Nói tới 
niềm tin về việc liệu mọi người có ủng hộ 
hay phản đối hành vi. Nó liên quan tới niềm 
tin của một người về việc những người quan 
trọng với mình sẽ nghĩ rằng anh ta/cô ta có 
nên thực hiện hành vi không; (iii) Nhận thức 
kiểm soát hành vi (Perceived behavior 
control): Nói tới nhận thức của cá nhân về 
sự dễ dàng hay khó khăn của việc thực hiện 
hành vi (Ajzen 1991: 182). Trong khi đó, lý 
thuyết kích hoạt chuẩn mực của Schwartz 
(1977: 227) cho rằng, chuẩn mực đạo đức, 
được hình thành qua cơ chế cá nhân nhận 
thức về hậu quả của hành vi đối với môi 
trường, và tự gán trách nhiệm của mình với 
các hậu quả đó, được xem một cảm giác về 
nghĩa vụ đạo đức. Lúc này, chuẩn mực cá 
nhân được kích hoạt và cá nhân sẽ thực hiện 
hành vi phù hợp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu 
này thiết lập hệ thống giả thuyết như sau: 

   
H1 Thái độ ảnh hưởng đến hành vi giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần 
H2 Chuẩn mực đạo đức - xã hội ảnh hưởng đến hành vi giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần 
H3 Các điều kiện tình huống ảnh hưởng đến hành vi giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần 
H4 Quy định, chính sách ảnh hưởng đến hành vi giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần 

  
3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Mẫu và phương pháp thu thập dữ liệu  

Nghiên cứu về hành vi giảm thiểu sử 
dụng sản phẩm nhựa dùng một lần của sinh 
viên là một nghiên cứu khám phá với dung 
lượng mẫu là 150 sinh viên. Mẫu được chọn 
theo phương pháp chọn mẫu cụm có chủ 
đích. Hai cụm được chọn là sinh viên Khoa 
Xã hội học và Công tác xã hội (Khoa 
XHH&CTXH) và sinh viên Viện Đào tạo 
Báo chí và Truyền thông (Viện Đào tạo 
BC&TT); trong đó,  sinh viên Xã hội học có 
ưu thế phân tích các vấn đề xã hội - môi 
trường, còn sinh viên Báo chí có ưu thế tiếp 
cận các hoạt động, chiến dịch truyền thông 
môi trường. Tiêu chí chọn mẫu: (i) thuộc 
một trong hai đơn vị trên, (ii) từ 18 tuổi trở 

lên. Trong mỗi cụm, nhóm nghiên cứu chọn 
ngẫu nhiên 07 lớp học phần, mỗi lớp phát 20 
phiếu hỏi. Do sinh viên năm cuối không học 
trực tiếp trên giảng đường, nhóm nghiên cứu 
đã bổ sung hình thức khảo sát trực tuyến đối 
với nhóm sinh viên này thông qua đường 
dẫn Google Form, được gửi tới đại diện các 
lớp sinh viên năm cuối thuộc hai đơn vị. 
Người tham gia được thông báo mục đích 
nghiên cứu, quyền tự nguyện tham gia/rút 
lui, và cam kết ẩn danh, bảo mật dữ liệu 
trước khi quyết định tham gia khảo sát. Dữ 
liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm 
SPSS. Nhằm kiểm định mối quan hệ giữa 
các yếu tố xã hội và hành vi giảm thiểu sử 
dụng sản phẩm nhựa dùng một lần của sinh 
viên, nghiên cứu sử dụng các phương pháp 
phân tích thống kê, bao gồm: phân tích 
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tương quan (Correlation Analysis) và phân 
tích hồi quy (Regression Analysis). 

3.2. Khái niệm và thang đo 

Sản phẩm nhựa dùng một lần được xác 
định là các vật dụng có thành phần nhựa, 
được thiết kế cho mục đích sử dụng tức thời 
- thường chỉ trong vài phút - trước khi trở 
thành chất thải. Loại sản phẩm này phổ biến 
trong đời sống sinh viên dưới các dạng như 
túi ni-lông, chai nhựa, hộp đựng thực phẩm, 
cốc nhựa, ống hút và bao bì thực phẩm. 

Hành vi giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng 
một lần được hiểu là các hành động cụ thể 
của sinh viên nhằm chủ động giảm thiểu 
hoặc tránh sử dụng sản phẩm nhựa dùng một 
lần.  

Khái niệm chuẩn mực đạo đức - xã hội 
được định nghĩa là một cấu trúc tích hợp 
phản ánh sự giao thoa và gắn kết chặt chẽ 
giữa áp lực xã hội bên ngoài và nghĩa vụ đạo 
đức bên trong của cá nhân đối với thực hành 
giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng 
một lần. Mặc dù hai khái niệm này độc lập 
về mặt lý thuyết, nhưng trên thực tế có sự 
gắn kết với nhau. Chuẩn mực đạo đức được 
đề xuất trong lý thuyết kích hoạt chuẩn mực, 
chuẩn mực chủ quan được đề xuất trong lý 
thuyết hành vi có kế hoạch. Việc chúng hội 
tụ trong một nhân tố “chuẩn mực” đã được 

phát hiện trong nghiên cứu của Canlas và 
cộng sự (2025), ở đó nhóm tác giả định 
nghĩa chuẩn mưc bền vững môi trường được 
cấu thành từ chuẩn mực cá nhân và chuẩn 
mực xã hội. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa 
hai loại chuẩn mực này cũng được tìm thấy 
trong nghiên của Shen và cộng sự (2026), 
Canoğlu và Üstüner (2025). Điều này phản 
ánh quá trình nội tâm hoá chuẩn mực, nơi 
các kỳ vọng và áp lực xã hội được cá nhân 
chuyển hoá thành nghĩa vụ đạo đức và sự tự 
gán trách nhiệm. Trên cơ sở này, chúng tôi 
thiết kế thang đo chuẩn mực đạo đức xã hội. 

Các điều kiện tình huống được phát triển 
dựa trên yếu tố nhận thức kiểm soát hành vi 
trong lý thuyết hành vi có kế hoạch. Điều 
kiện tình huống bao gồm các yếu tố bên 
ngoài, như cơ sở hạ tầng, nguồn lực thực tế 
thúc đẩy hoặc cản trở việc thực hiện thực 
hành giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa 
dùng một lần.  

Thang đo được xây dựng dựa trên tích 
hợp các tiếp cận khác nhau, được kế thừa và 
phát triển từ nghiên cứu trước đó. Người trả 
lời đánh giá mức độ đồng ý đối với các nhận 
định theo thang điểm Likert 5 mức, từ 0 đến 
4 điểm, trong đó điểm 0 tương ứng với mức 
“hoàn toàn không đồng ý/chưa bao giờ thực 
hiện” và điểm 4 tương ứng với mức “hoàn 
toàn đồng ý/thực hiện thường xuyên”. 

 

Bảng 1: Các biến quan sát trong nghiên cứu 

Ký hiệu biến Các nhận định Nguồn tham khảo 
Thái độ (TĐ) 

Oludoye và cộng sự 
(2024); Phan Thị Thanh 
Thủy và cộng sự (2025); 
Shin và cộng sự (2024) 
 

TĐ1 Tôi tin rằng việc giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần là rất 
cần thiết để bảo vệ môi trường 

TĐ2 Theo tôi, hạn chế đồ nhựa dùng một lần mang lại lợi ích cho 
cả sức khỏe và môi trường 

TĐ3 Tôi đánh giá việc sử dụng các sản phẩm thay thế (bình nước cá 
nhân, túi vải) là một lựa chọn thông minh 

TĐ4 Tôi tin rằng mỗi hành động nhỏ của bản thân đều có trách 
nhiệm lớn đối với tình trạng ô nhiễm nhựa tại Việt Nam 

Chuẩn mực đạo đức – xã hội (CM_ĐĐXH) Oludoye và cộng sự 
(2024); Oludoye và  Tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ đạo đức phải bảo vệ môi 
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CM_ĐĐXH1 trường thông qua việc giảm nhựa Supakata (2024); Phan 
Thị Thanh Thủy và cộng 
sự (2025) 
 

CM_ĐĐXH2 Hành động giảm thiểu nhựa là phù hợp với các nguyên tắc 
sống và đạo đức cá nhân của tôi 

CM_ĐĐXH3 Những người quan trọng đối với tôi (gia đình, bạn bè thân 
thiết) mong đợi tôi giảm sử dụng nhựa 

CM_ĐĐXH4 Tôi cảm thấy tội lỗi hoặc áy náy mỗi khi phải sử dụng túi nilon 
hoặc hộp xốp 

CM_ĐĐXH5 Các phương tiện truyền thông và mạng xã hội có ảnh hưởng 
lớn đến quyết định giảm nhựa của tôi 

Các điều kiện tình huống (ĐKTH) 

Phan Thị Thanh Thủy và 
cộng sự (2025); Oludoye 
và Supakata (2024); Shin 
và cộng sự (2024); Jia 
Liang và cộng sự (2025) 

ĐKTH1 Tôi có xu hướng làm theo cộng đồng hoặc các trào lưu “sống 
xanh” trong việc hạn chế túi nilon 

ĐKTH2 Tôi có thể dễ dàng từ chối các sản phẩm nhựa dùng một lần 
nếu tôi thực sự muốn. 

ĐKTH3 Tôi có đủ các nguồn lực (thời gian, dụng cụ thay thế) để duy 
trì việc giảm nhựa hàng ngày 

ĐKTH4 Việc tìm mua các sản phẩm thân thiện với môi trường tại khu 
vực tôi sống là khá dễ dàng 

Quy định, chính sách (QĐ_CS) 

Phan Thị Thanh Thủy và 
cộng sự (2025); Phan Thị 
Bích Ngọc và cộng sự 
(2023) 
 

QĐ_CS1 Tôi sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật liên quan 
đến việc cấm túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần 

QĐ_CS2 Tôi ủng hộ các chính sách của nhà trường trong việc hạn chế 
đồ nhựa tại canteen và giảng đường 

QĐ_CS3 
Các hình phạt hành chính đối với hành vi xả rác nhựa tại Việt 
Nam hiện nay là cần thiết và nên được thực hiện nghiêm khắc 
hơn 

QĐ_CS4 Việc đánh thuế cao hoặc thu phí đối với túi nilon và ly nhựa sẽ 
thúc đẩy tôi thay đổi thói quen sử dụng 

QĐ_CS5 Các lệnh cấm từ chính phủ là hướng dẫn quan trọng cho hành 
vi tiêu dùng của tôi 

Hành vi giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần (HV_GTN) 

Nguyễn Thu Hường và 
cộng sự (2021); Phan Thị 
Bích Ngọc và cộng sự 
(2023) 

HV_GTN1 Tôi thường chủ động từ chối lấy túi ni-lông hoặc ống hút nhựa 
khi mua hàng 

HV_GTN2 Tôi thường mang theo bình nước cá nhân khi đi học 
HV_GTN3 Tôi thường sử dụng túi vải, giỏ nhựa cá nhân khi đi mua sắm 

HV_GTN4 Tôi thường sử dụng hộp cá nhân (cặp lồng) khi mua đồ ăn 
mang về 

 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Các đặc điểm mẫu khảo sát 

Đặc điểm nhân khẩu xã hội của người trả 
lời được đưa ra trong bảng 2. Trong số 150 
sinh viên tham gia khảo sát, có 109 sinh 

viên (chiếm 72,7%) là nữ giới so với nam 
giới chiếm 27,3%. 97 sinh viên đến từ Khoa 
XHH&CTXH (chiếm 64,7%). Về độ tuổi, 
trung bình tuổi của người trả lời là 21,2 tuổi. 
Phần lớn sinh viên trong mẫu khảo sát sống 
ở nhà trọ (81 sinh viên, chiếm 54%); tiếp 



Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Đàn / Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 12, Số 3 (2026) 514-527 520 

đến là nhóm sinh viên sống cùng bố mẹ ở nhà riêng, và phần còn lại là ở ký túc xá. 
 

Bảng 2: Đặc điểm cơ cấu mẫu khảo sát 

Các đặc điểm Tỷ lệ % (N) Giá trị trung bình 
(Độ lệch chuẩn) 

Tuổi  21,2 (0,82) 
Giới tính   
Nam 27,3 (41)  
Nữ 72,7 (109)  
Đơn vị đào tạo   
Khoa Xã hội học và Công tác xã hội 64,7 (97)  
Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông 35,3 (53)  
Nơi ở hiện nay   
Ký túc xá 10 (15)  
Nhà trọ 54 (81)  
Ở nhà riêng cùng bố mẹ 36 (54)  
Mức chi tiêu hàng tháng  3.520.666 VNĐ 

(202.279,9) 
   

4.2. Hành vi giảm thiểu sử dụng sản phẩm 
nhựa dùng một lần của sinh viên 

Phát triển thang đo của nghiên cứu đi 
trước (bảng 1), chúng tôi đã chỉ ra các loại 
hành vi giảm thiểu sử dụng nhựa dùng một 
lần của sinh viên. Theo thang điểm từ 0 đến 
4, kết quả phản ánh rằng mức độ thực hiện 
hành vi nhìn chung chưa thường xuyên, khi 
giá trị trung bình chung của biến hành vi 
giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng 
một lần của sinh viên chỉ đạt 2,11/4,00 (Độ 
lệch chuẩn = 0,91). Trong đó, hành vi mang 
bình nước cá nhân được nhiều sinh viên lựa 
chọn thực hiện nhất (2,60; Độ lệch chuẩn = 

1,23), tiếp đến là hành vi từ chối sử dụng túi 
ni-lông/ống hút nhựa (2,07; Độ lệch chuẩn = 
1,19), và hành vi sử dụng các sản phẩm thay 
thế như túi vải (2,01; Độ lệch chuẩn = 1,24). 
Hành vi sử dụng hộp cá nhân khi mua đồ ăn 
về có tỉ lệ sinh viên thực hiện thấp nhất 
(1,79; Độ lệch chuẩn = 1,34). 

4.3. Các yếu tố ảnh hưởng 

Như trình bày ở mục thang đo, nghiên 
cứu này kế thừa và phát triển thang đo về 
thái độ, chuẩn mực đạo đức và xã hội, các 
điều kiện tình huống và các yếu tố chính 
sách, quy định.  

 

 

Bảng 3: Kết quả kiểm định thang đo và phân tích nhân tố khám phá 

Các nhận định Hệ số tải nhân tố Hệ số Cronbach’s Alpha 
Giá trị trung bình 
(Độ lệch chuẩn) 

TĐ  

0,765 

3,34 (0,63) 

TĐ1 0,859 3,45 (0,76) 

TĐ2 0,626 3,38 (0,88) 

TĐ3 0,777 3,41 (0,75) 

TĐ4 0,628 3,11 (0,90) 
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CM_ĐĐXH  

0,805 

2,59 (0,85) 

CM_ĐĐXH1 0,574 2,97 (0,94) 

CM_ĐĐXH2 0,501 2,93 (1,03) 

CM_ĐĐXH3 0,738 2,11 (1,29) 

CM_ĐĐXH4 0,606 2,34 (1,24) 

CM_ĐĐXH5 0,518 2,62 (1,10) 

ĐKTH  

0,775 

2,63 (0,86) 

ĐKTH1 0,527 2,40 (1,11) 

ĐKTH2 0,769 2,91 (1,08) 

ĐKTH3 0,588 2,62 (1,09) 

ĐKTH4 0,691 2,60 (1,17) 

QĐ_CS  

0,818 

2,97 (0,72) 

QĐ_CS1 0,739 2,89 (0,97) 

QĐ_CS2 0,524 3,11 (0,88) 

QĐ_CS3 0,798 3,06 (0,95) 

QĐ_CS4 0,543 2,95 (0,92) 

QĐ_CS5 0,809 2,85 (1,01) 

(Tổng phương sai giải thích = 63,909%; KMO = 0,883; Bartlett's test p < 0,001) 

Nhìn chung, mức độ đồng tình của sinh 
viên đối với các nhận định phổ biến ở 
khoảng điểm 2-3/ 4,00. Trong đó, các nhận 
định thuộc yếu tố thái độ nhận được mức độ 
đồng tình cao hơn so với các yếu tố khác. 
Dựa trên hệ số tải nhân tố, các biến quan sát 
được phân nhóm vào bốn nhân tố (bảng 3). 
Kết quả kiểm định độ tin cậy cho thấy hệ số 

Cronbach’s Alpha của các thang đo biến dự 
báo ảnh hưởng đến hành vi giảm thiểu sử 
dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đều đạt 
từ 0,7 trở lên - mức độ được xem là có thể 
chấp nhận được trong các nghiên cứu khoa 
học xã hội. Tiến hành phân tích tương quan 
giữa các biến số, chúng tôi thu được kết quả 
như sau: 

 

Bảng 4: Mối quan hệ giữa các biến số 

Các biến dự báo 1 2 3 4 5 

1. TĐ -     

2. CM_ĐĐXH .473*** -    

3. ĐKTH .368*** .702*** -   

4. QĐ_CS .487*** .615*** .559*** -  

5. HV_GTN .229** .544*** .528*** .290*** - 

 Ghi chú: **p< 0,01, ***p<0,001 

Bảng 4 đã trình bày ma trận tương quan 
giữa các biến số, giữa các biến độc lập và 

biến phụ thuộc, và giữa các biến độc lập 
(biến dự báo) với nhau. Trong đó, các biến 



Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Đàn / Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 12, Số 3 (2026) 514-527 522 

độc lập gồm có Thái độ, Chuẩn mực đạo 
đức - xã hội, Các điều kiện tình huống, Quy 
định, chính sách. Biến số phụ thuộc là Hành 
vi giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng 
một lần. Nhìn vào bảng 4 ta thấy hai điểm 
như sau: Thứ nhất, các biến dự báo đều có 
mối quan hệ tương quan với biến phụ thuộc 
ở mức độ tin cậy 99%. Theo kết quả trong 
bảng 4, hành vi giảm thiểu sử dụng sản 
phẩm nhựa dùng một lần có mối quan hệ 
khá mạnh với các yếu tố chuẩn mực đạo đức 
– xã hội (r = 0,544); tiếp đến là các điều 
kiện tình huống (r = 0,528). Các yếu tố thái 
độ và chính sách, quy định có mức độ quan 
hệ thấp (r = 0,229 và r = 0,290). Các mối 
quan hệ theo chiều dương cho thấy một xu 
hướng tuyến tính đối với biến phụ thuộc là 
hành vi giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa 
dùng một lần của sinh viên. Thứ hai, các 
biến độc lập có tương quan với nhau, ví dụ 
chuẩn mực đạo đức – xã hội có quan hệ với 
khá mạnh với điều kiện tình huống (r = 

0,702), và quy định, chính sách (r = 0,615). 
Điều kiện tình huống có mối quan hệ khá 
mạnh với quy định chính sách (r = 0,559). 
Mức độ tương quan khá cao cũng đặt ra 
nguy cơ đa cộng tuyến trong phân tích hồi 
quy. Do vậy, chúng tôi thực hiện kiểm tra hệ 
số VIF để đảm bảo tính ổn định của mô 
hình. Kết quả kiểm định cho thấy hệ số VIF 
của các biến dự báo đều  nằm trong khoảng 
1-2. Cụ thể, thái độ (1,400), chuẩn mực đạo 
đức – xã hội (2,413), điều kiện tình huống 
(2,080), quy định, chính sách (1,838). 

Dựa trên kết quả của phân tích tương 
quan và các điều kiện thực hiện phân tích 
hồi quy ở trên, nhóm tác giả đã thực hiện 
phân tích hồi quy tuyến tính để xác định 
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đối với 
hành vi giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa 
dùng một lần của sinh viên. Kết quả phân 
tích hồi quy tuyến tính cho thấy mô hình có 
ý nghĩa thống kê (F = 19,469; p < 0,001).  

 

Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 

Các biến dự báo Hệ số Standardized coefficient 
TĐ -.018 
CM_ĐĐXH .408*** 

ĐKTH .322** 
QĐ_CS -.133 

Ghi chú:  ** p < 0,01, *** p < 0,001; R = 0,349 , R2 điều chỉnh = 0,331 

Theo kết quả của bảng 5, các yếu tố 
chuẩn mực đạo đức – xã hội và các điều 
kiện tình huống có ảnh hưởng đến hành vi 
giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng 
một lần của sinh viên; trong đó chuẩn mực 
đạo đức - xã hội có ảnh hưởng mạnh nhất. 
Trong khi đó, thái độ và quy định/chính sách 
không có ý nghĩa thống kê trong mô hình 
nghiên cứu.  

5. Thảo luận  
Sau khi thực hiện phân tích dữ liệu với 

150 sinh viên thuộc hai cơ sở đào tạo là 
Khoa XHH&CTXH và Viện Đào tạo 

BC&TT, Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, nghiên cứu này đã chỉ ra các 
hành vi chủ động giảm thiểu sử dụng sản 
phẩm nhựa dùng một lần của sinh viên còn ở 
mức khiêm tốn. Kết quả này khá tương đồng 
với nghiên cứu của Oludoye và Supakata 
(2024) đã cho rằng sinh viên Thái Lan cũng 
dừng ở mức suy nghĩ về hành động; trong 
khi tỉ lệ thực hành và duy trì hành vi giảm 
thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần còn ở 
mức chưa cao. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi cũng chỉ ra rằng trong số các hành 
vi giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, 
hành vi mang bình nước cá nhân khi đi học 
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là hành vi được lựa chọn nhiều nhất, tương 
đồng như kết quả trong nghiên cứu của 
Sedtha và cộng sự (2022).   

Kết quả phân tích nhân tố khám phá 
trong nghiên cứu này đã chỉ ra sự hội tụ của 
các biến quan sát thuộc chuẩn mực chủ quan 
và chuẩn mực đạo đức vào nhân tố chuẩn 
mực đạo đức – xã hội. Yếu tố này được phát 
hiện có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất đến 
hành vi giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa 
dùng một lần của sinh viên trong mẫu khảo 
sát. Kết quả này cũng phù hợp với phát hiện 
trong nghiên cứu của Nguyễn Yến Nhi và 
cộng sự (2025) về quá trình xã hội hoá trách 
nhiệm, theo đó, chuẩn mực chủ quan là tiền 
đề kích hoạt chuẩn mực cá nhân thông qua 
cơ chế nội tâm hoá các chuẩn mực xã hội. 
Hơn thế nữa, kết quả này cũng phản ánh khá 
rõ đặc trưng của các xã hội có tính tập thể 
cao, như Việt Nam. Trong bối cảnh văn hoá 
này, khi cá nhân nhận thấy những người 
xung quanh coi trọng và kỳ vọng mình thực 
hiện hành vi, họ có xu hướng tuân theo 
chuẩn mực đó nhiều hơn, đặc biệt đối với 
người trẻ - những người thường nhạy bén 
với các xu hướng xã hội; trong bối cảnh này, 
đó có thể là các áp lực đồng trang lứa (Phan 
Thị Thanh Thuỷ và cộng sự 2025: 2). Bên 
cạnh đó, các điều kiện tình huống cũng là 
yếu tố có ảnh hưởng đến hành vi của sinh 
viên. Trong nghiên cứu này, phát triển từ 
yếu tố nhận thức kiểm soát hành vi trong 
khung phân tích của lý thuyết hành vi có kế 
hoạch, một số chỉ báo về ngoại cảnh được 
bổ sung, như sự sẵn có của các sản phẩm 
thay thế hoặc các phong trào sống xanh 
trong cộng đồng diễn ra sôi nổi. Việc phân 
tích mở rộng các yếu tố này sẽ giúp hỗ trợ 
giải thích toàn diện hơn về các yếu tố ngoại 
cảnh tác động đến hành vi. Kết quả này gợi 
ý rằng cần tạo ra các điều kiện thuận lợi, các 
phong trào môi trường để thúc đẩy mạnh mẽ 
hơn hành vi giảm thiểu sử dụng sản phẩm 
nhựa dùng một lần của sinh viên. Trong một 
số nghiên cứu, yếu tố này được xem là yếu 

tố ảnh hưởng rất mạnh đến hành vi giảm 
thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần của cá 
nhân (Oludoye và Supakata 2024; Nguyễn 
Thị Thu Hồng 2024).    

Trong khi đó, nghiên cứu này chưa phát 
hiện được sự ảnh hưởng của hai biến số thái 
độ và quy định, chính sách đến hành vi giảm 
thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần của sinh 
viên, mặc dù hai biến số này đều có tương 
quan Pearson dương với hành vi của sinh 
viên. Kết quả này chia sẻ tương đồng với kết 
quả của Islam và cộng sự (2025). Theo đó, 
thái độ hoàn toàn không có ảnh hưởng có ý 
nghĩa thống kê đến hành vi quản lý chất thải 
nhựa bền vững của thế hệ gen Z tại thủ đô 
Dhaka, Bangladesh. Bên cạnh đó, nghiên 
cứu của Oludoye và Supakata (2024) cũng 
chỉ ra rằng thái độ chỉ bắt đầu có ảnh hưởng 
nhỏ khi sinh viên cân nhắc thực hiện giảm 
nhựa, nhưng lại biến mất hoàn toàn khi họ 
đã thực sự hành động. Đối với biến số chính 
sách và quy định, kết quả này tương đồng 
với nghiên cứu của Van Lee và cộng sự 
(2021) tại Malaysia, cho thấy các yếu tố 
pháp lý sẽ không phát huy hiệu lực tác động 
nếu người dân nhận thức rằng khung pháp lý 
còn lỏng lẻo hoặc việc thực thi chưa 
nghiêm. Trong bối cảnh Việt Nam, mặc dù 
chính sách, quy định về quản lý chất thải 
nhựa đã được phát triển và hoàn thiện trong 
nhiều năm gần đây, như Luật Bảo vệ Môi 
trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-
CP của Chính phủ, nhưng các công cụ chính 
sách cụ thể còn hạn chế và rời rạc, chưa thực 
sự gắn với đời sống hàng ngày của người 
dân. Nếu sinh viên chưa hiểu rõ hoặc chưa 
tiếp cận  được thông tin đầy đủ về các quy 
định này, họ cảm thấy chưa có chế tài cụ thể 
hoặc công cụ giám sát đi kèm thì tầm quan 
trọng của biến số chính sách/quy định này sẽ 
bị giảm sút đáng kể so với các biến số khác. 
Điều này đã được Phan Thị Thanh Thuỷ và 
cộng sự (2025) khẳng định trong một nghiên 
cứu đối với nhóm sinh viên tại thành phố Đà 
Nẵng. Kết quả là khi đặt cùng các yếu tố 
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khác trong mô hình phân tích, như chuẩn 
mực chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi 
và chuẩn mực đạo đức, thái độ và chính 
sách/quy định không đủ mạnh để giữ vai trò 
ảnh hưởng đến hành vi, như các biến số 
khác trong mô hình. 

6. Kết luận 

Nói tóm lại, các phân tích dữ liệu ở trên 
chỉ cung cấp được cơ sở để chứng minh các 
giả thuyết H2, H3; trong khi giả thuyết H1 
và H4 chưa có đủ cơ sở để chứng minh. Sự 
kết hợp của các yếu tố này trong lý giải hành 
vi giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần 
của sinh viên có thể nhìn nhận như sau: các 
chuẩn mực đạo đức – xã hội có sự ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến hành vi giảm thiểu 
nhựa của sinh viên. Sự hội tụ của hai yếu tố 
đạo đức, trách nhiệm và áp lực mong đợi từ 
người thân, bạn bè, truyền thông phản ánh  
đặc trưng văn hoá tập thể, nơi có sự gắn kết 
giữa các chuẩn mực xã hội này. Đồng thời, 
nó thể hiện kết quả của quá trình xã hội hoá 
cá nhân, khi  sinh viên đã nội tâm hoá sâu 
sắc nghĩa vụ bảo vệ môi trường và các 
chuẩn mực xã hội từ nhóm mà họ coi là 
quan trọng với mình. Khi chuẩn mực đạo 
đức – xã hội mạnh mẽ kết hợp với các điều 
kiện thuận lợi, tính thuận tiễn và sự lan rộng 
của các phong trào môi trường sẽ giúp cho 
các động lực nội tại này trở thành hành động 
thực tế. Trên cơ sở này, một trong những 
giải pháp được đề xuất là xây dựng các cộng 
đồng, nhóm thanh niên tiên phong trong 
thực hành giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng 
một lần trong trường học, trong đó thành 
viên là những thanh niên nổi tiếng có tầm 
ảnh hưởng, các sinh viên có uy tín trong 
nhóm để tạo ra các áp lực xã hội, áp lực 
đồng trang lứa tích cực đối với sinh viên. 
Đồng thời, cần tạo điều kiện thuận tiện, loại 
bỏ các rào cản về hạ tầng, thiết bị, sản phẩm 
để sinh viên chuyển hoá động lực thành 
hành động, như duy trì và bổ sung nhiều hơn 

các trạm tiếp nước uống sạch miễn phí dọc 
các giảng đường, canteen để sinh viên bổ 
sung nước uống vào bình nước cá nhân. 

Bên cạnh các kết quả đạt được kể trên, 
nghiên cứu này có một số hạn chế. Thứ 
nhất, đây là thiết kế nghiên cứu với cỡ mẫu 
nhỏ, hạn chế trong việc suy rộng ra cho 
nhóm sinh viên nói chung. Thứ hai, nghiên 
cứu chưa bao trùm một số khía cạnh khác 
của hành vi giảm thiểu sản phẩm nhựa một 
lần, như là hành vi tuyên truyền và vận động 
những người xung quanh, cũng như các cam 
kết cá nhân tham gia giảm thiểu nhựa một 
lần. Điều này có thể lý giải phần nào cho 
việc vì sao mô hình chỉ giải thích được phần 
nào sự biến thiên của hành vi giảm thiểu sản 
phẩm nhựa dùng một lần trên các biến độc 
lập, trong khi chưa đề cập đến các yếu tố 
khác. Tuy nhiên, mang tính chất khám phá, 
nghiên cứu này góp phần hình thành cách 
hiểu ban đầu về hành vi giảm thiểu sử dụng 
sản phẩm nhựa dùng một lần, cũng như về 
các yếu tố tác động bao gồm cả động lực nội 
tại của cá nhân lẫn cơ chế ảnh hưởng từ các 
yếu tố bên ngoài. Trên cơ sở đó, tạo tiền đề 
phát triển các nghiên cứu có quy mô lớn hơn 
về cỡ mẫu, cũng như bổ sung thêm một số 
chiều cạnh của hành vi giảm thiểu nhựa, và 
các yếu tố ảnh hưởng khác như là nhận thức 
của sinh viên về lợi ích của hành vi giảm 
thiểu nhựa, yếu tố niềm tin, cơ sở hạ tầng, 
thói quen, nhận thức của sinh viên... Kết quả 
của nghiên cứu này cùng với định hướng 
của các nghiên cứu trong tương lai sẽ cung 
cấp thêm bằng chứng cho các hoạch định 
chính sách trong việc thúc đẩy giảm thiểu sử 
dụng sản phẩm nhựa dùng một lần hiện nay, 
thông qua một cơ chế vận hành, kết hợp có 
hiệu quả của nhiều yếu tố, từ ý thức, nhận 
thức, thái độ của sinh viên, đến các yếu tố từ 
gia đình, bạn bè, trường lớp và điều kiện cơ 
sở hạ tầng, trang thiết bị… Chỉ có như vậy, 
chiến lược giảm thiểu sử dụng sản phẩm 
nhựa ở Hà Nội và Việt Nam nói chung mới 



Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Đàn / Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 12, Số 3 (2026) 514-527 525 

có hiệu quả, đảm bảo thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững. 

 
Tuyên bố sử dụng AI: Trong quá trình 

chuẩn bị nghiên cứu này, nhóm tác giả đã sử 
dụng công cụ AI Consensus, Copilot nhằm 
mục đích tìm kiếm tài liệu có liên quan đến 
chủ đề hành vi giảm thiểu sử dụng nhựa 
dùng  một lần của sinh viên. Sau đó, tác giả 
có kiểm tra và tìm kiếm lại các tài liệu này 
trên Google Scholar và kho dữ liệu Science 
Direct, để tìm đọc tài liệu. Ngoài ra, nhóm 
nghiên cứu có sử dụng công cụ ChatGPT để 
dịch một số thuật ngữ, tài liệu tiếng Anh cho 
phù hợp. Nhóm tác giả chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về nội dung trong bài báo này. 
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